
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia “Ngày hội đọc sách”. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Em làm được những gì? (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Hai Bà Trưng (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Hai Bà Trưng (T2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (T2) Cao Thúy Hồng

Võ Phú Thanh Đào
2 Công nghệ Làm đồ chơi (T2) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Bốn phương trong không gian (T1) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (1
6/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Em làm được những gì? (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 HĐTN Cuộc sống xanh. Võ Phú Thanh Đào
2 CLB Mĩ thuật
3 CLB Âm nhạc 

TƯ
 (1

7/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Mĩ thuật Mô hình nhà cao tầng (T2) Vũ Thị Lan
2 GDTC Di chuyển đá bóng di động Nguyễn Đức Trung



TƯ
 (1

7/
4/

20
23

)
SÁNG

3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Đất nước. Võ Phú Thanh Đào
4 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T1) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Một điểm đến thú vị. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết. Nguyễn Văn Phước
2 TNXH Bốn phương trong không gian (T2) Võ Phú Thanh Đào
3 CLB Stem

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Tại chỗ đá bóng di động vào cầu môn Nguyễn Đức Trung

2 Âm nhạc Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Lạc Long Quân thu 
phục Mộc Tinh. Nguyễn Hoàng Phúc

3 Tiếng Việt Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ một điều 
thú vị. Võ Phú Thanh Đào

4 Tiếng Việt Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một 
cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T3) Võ Phú Thanh Đào
2 CLB Võ thuật
3 HĐTN Hưởng ứng Ngày trái đất. Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia “Ngày hội đọc sách”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Hai Bà Trưng (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc: Hai Bà Trưng (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 Kĩ năng sống
3 CLB Võ thuật

B
A

 (1
6/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2). Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Em làm được những gì? (Tiết1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU

1 CLB Âm nhạc 

2 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (Tiết 2). Cao Thúy Hồng
Huỳnh Thanh Hằng

3 CLB Mĩ thuật



TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước. Huỳnh Thanh Hằng
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 TNXH Bốn phương trong không gian (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Một điểm đến thú vị. Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN
Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa 
phương em. Triển lãm vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan 
thiên nhiên ở địa phương em. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 CLB Stem
3 Tin học Nguyễn Văn Phước

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
) SÁNG

1 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TNXH Bốn phương trong không gian (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia 
sẻ một điều thú vị. Huỳnh Thanh Hằng

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm 
xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Huỳnh Thanh Hằng



SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

CHIỀU

3 HĐTN Hưởng ứng Ngày trái đất. Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia “Ngày hội đọc sách”. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Hai Bà Trưng (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Đọc: Hai Bà Trưng (T2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (T2) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (1
6/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2) Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Em làm được những gì? (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



B
A

 (1
6/

4/
20

23
)

CHIỀU

1 CLB Mĩ thuật
2 CLB Âm nhạc

3 HĐTN

Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên ở địa 
phương em.
Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên. Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Đất nước. Bùi Thị Kim Yến
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T1) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 CLB Kĩ năng sống
3 TNXH Bốn phương trong không gian (T1) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Một điểm đến thú vị. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 CLB Stem
2 Tin học Nguyễn Văn Phước
3 TNXH Bốn phương trong không gian (T2) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ một điều thú vị.Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam.Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T3) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 CLB Võ thuật
2 Công nghệ Làm đồ chơi (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 HĐTN Hưởng ứng Ngày trái đất. Bùi Thị Kim Yến


